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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 03/2014/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2014 

CHỈ THỊ 
về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch cúm gia cầm A (H7N9, H10N8, H5N1, H5N2, H6N1) đang xảy ra tại 
nhiều nước và vùng lãnh thổ trong khu vực và các nước giáp biên giới với Việt Nam. 
Dịch cúm gia cầm diễn ra rất phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều chủng vi rút cúm 
khác nhau cả trên người và động vật. 

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới và cơ quan y tế các nước: năm 2013, 
chủng vi rút cúm A H7N9, H5N1, H10N8, H6N1 đã lây nhiễm và gây chết rất nhiều 
người tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Camphuchia. Đặc biệt từ đầu năm 
2014 đến nay, Trung Quốc đã xuất hiện 11 ca nhiễm A/H7N9 và đã có 4 ca tử vong; 
tại Việt Nam đã gây chết 01 người tại tỉnh Bình Phước do nhiễm cúm A/H5N1. 
Những chủng vi vút cúm A mới tìm thấy trên người và gây tử vong này đều được tìm 
thấy trên gia cầm từ vài năm trước đây, nhưng đến nay mới lây nhiễm sang người. 

Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới và cơ quan thú y các nước: năm 
2013, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xuất hiện tại 13 nước, đặc biệt vào ngày 21 tháng 
12 năm 2013, vi rút cúm A/H5N2 chủng độc lực cao đã lây nhiễm cho đàn gia cầm 
tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 

Trong năm 2013, các hoạt động phòng chống buôn bán, vận chuyển, kinh doanh 
gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép qua biên giới, không rõ nguồn gốc có hiệu quả 
tích cực. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình nhập lậu gia cầm trái phép qua 
biên giới đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ các chủng vi rút cúm mới xâm nhập 
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vào Việt Nam thông qua các hoạt động nhập khẩu trái phép gia cầm, sản phẩm gia 
cầm từ các nước có dịch là rất cao, nhất là trong thời gian trước và sau Tết Giáp Ngọ. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Chi cục Thú y Thành phố tình 
trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép có chiều hướng gia tăng trong thời điểm giáp 
Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, hiện vẫn tồn tại 36 điểm kinh doanh gia cầm 
trái phép tại 11 quận, huyện. Nguyên nhân là do một số địa phương chưa thường 
xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý triệt để; một bộ phận người dân vẫn thờ ơ, không 
cảnh giác trước thông tin dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát và gây tử 
vong cho người. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, kết hợp với điều kiện thời tiết 
chuyển lạnh, các hoạt động mua bán vận chuyển, giết mổ gia cầm trong thời gian 
giáp Tết gia tăng là điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh và lây lan dịch cúm gia 
cầm; thực hiện Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua 
biên giới và Chỉ thị số 4538/CT-BNN-TY ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, N7N9 và H10N8; nhằm chủ động ngăn chặn 
phòng ngừa dịch cúm gia cầm, bảo vệ sức khỏe người dân và an sinh xã hội, Ủy ban 
nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các 
Sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Công văn số 286/UBND-VX ngày 
20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh cúm A (H7N9); đồng thời tập trung triển khai thực hiện một 
số biện pháp như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm quận, huyện, phường, 
xã và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về những nguy cơ, tác hại 
của vi rút cúm gia cầm có khả năng lây lan trên người và trên gia cầm, nhằm nâng 
cao nhận thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng; vận động người dân không sử dụng 
các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y; 
không tiếp tục chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học; 
quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn, trong đó cảnh báo người chăn nuôi 
báo ngay với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn khi phát hiện tình 
trạng xác gia cầm trên sông hồ, ao rạch..., để có biện pháp xử lý kịp thời. 
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- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát tình 
hình chăn nuôi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm trên địa bàn. Kiên quyết xử 
lý tịch thu, tiêu hủy các trường hợp vi phạm nuôi gà đá trong khu vực dân cư, chăn 
nuôi thủy cầm trái phép; vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm 
không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, nhất là tập trung chốt 
chặn tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn. Đối với các 
địa bàn giáp ranh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải có phương án phối 
hợp chặt chẽ, xử lý triệt để việc kinh doanh gia cầm sống, giết mổ gia cầm trái phép. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 
Thành phố nếu còn để tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép, hoặc xảy ra 
trường hợp có người bị nhiễm bệnh từ gia cầm trên địa bàn. 

- Huy động các Hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... cùng phối hợp trong công tác vận động, tuyên 
truyền người dân không nuôi gà đá trong khu vực dân cư; không chăn nuôi thủy cầm 
mà không đăng ký với chính quyền địa phương, cơ quan thú y; không vận chuyển, 
kinh doanh, giết mổ và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, 
không qua kiểm dịch của cơ quan Thú y. Chủ động cung cấp thông tin và phối hợp 
với chính quyền địa phương và các ngành chức năng xử lý dứt điểm các trường hợp 
vi phạm trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ chủ động kiểm tra, phát hiện, phối hợp với các 
ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia 
cầm không rõ nguồn gốc, tuyên truyền vận động người kinh doanh, chủ buôn bán sản 
phẩm gia cầm đã qua kiểm dịch đúng quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch cúm gia cầm Thành phố. 

- Chủ động tổ chức kiểm tra các quận, huyện về công tác triển khai các biện 
pháp phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Chi cục Thú y: 

+ Giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh 
với các tỉnh; tình hình chấp hành các quy định trong vận chuyển, kinh doanh, giết mổ 
tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, cơ sở giết mổ, các chợ và điểm 
kinh doanh sản phẩm gia cầm; hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc sát 
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trùng tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung và các phương tiện vận chuyển gia 
cầm, sản phẩm gia cầm vào Thành phố. 

+ Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, các Đoàn liên ngành, 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại các quận, huyện cung cấp nội dung hướng 
dẫn các quy định của ngành thú y để tuyên truyền cho người chăn nuôi, sản xuất, kinh 
doanh về các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; kiểm soát chặt chẽ tình hình 
vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm trên địa bàn, tại các trạm kiểm dịch động 
vật đầu mối giao thông, các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, các cửa ngõ ra vào 
thành phố và vùng giáp ranh với các tỉnh. Phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp 
vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm không đúng quy định, không rõ nguồn gốc. 

+ Thường xuyên cập nhật các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép, 
kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, thông báo Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch cúm gia cầm các quận, huyện để kiểm tra, xử lý triệt để. 

+ Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm đánh giá tình hình lưu hành vi rút trên gia 
cầm tại các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nhằm đảm bảo tình hình dịch tễ và nguồn 
thực phẩm an toàn cho người dân Thành phố. Chủ động phối hợp với ngành y tế để 
giám sát các trường hợp nhiễm vi rút cúm A trên đàn gia cầm nhằm cảnh báo sớm 
nguy cơ phát sinh dịch bệnh. 

+ Phối hợp với Ban Quản lý chợ, Đoàn liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra, 
phát hiện và xử lý tịch thu tiêu hủy đối với các trường hợp kinh doanh, tiêu thụ động 
vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và bao bì nhãn hiệu hàng hoá theo quy 
định tại các chợ, các cửa hàng, nhà hàng, bếp ăn tập thể... 

+ Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Chi cục Thú y các tỉnh trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; giám sát vi rút trên đàn gia 
cầm từ các tỉnh nhập về các cơ sở giết mổ nhằm hỗ trợ các tỉnh giám sát dịch bệnh. 

3. Sở Y tế: 

- Chủ trì Đoàn liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra các cơ sở chế biến tại các 
khu công nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, quán ăn; phát hiện và xử lý 
nghiêm các trường hợp sử dụng sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm 
bảo an toàn thực phẩm. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm có sử dụng sản 
phẩm gia cầm phải cam kết không sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ 
nguồn gốc. 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch cúm A trên người đến từng hộ dân, 
khu phố, các khu vực tập trung dân cư, các bệnh viện, trường học, nhằm cảnh giác 
trước nguy cơ bùng phát dịch cúm A trên người; nâng cao nhận thức tự bảo vệ bản 
thân và cộng đồng. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh sẵn sàng cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố và hỗ trợ cho các tỉnh. Thường xuyên 
giám sát, phát hiện và cách ly kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ cúm A 
trên người. Hỗ trợ kỹ thuật cho Chi cục Thú y Thành phố trong việc giám sát các 
chủng vi rút cúm A. 

4. Sở Công Thương: 

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường: 

- Chủ trì Đoàn liên ngành về phòng, chống dịch cúm gia cầm của thành phố và 
các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển, kinh doanh gia 
cầm, sản phẩm gia cầm, các khu vực giáp ranh với các tỉnh. Kiên quyết xử lý dứt 
điểm tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn, nhất là tại các điểm 
nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép. 

- Đề xuất Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định khám xét đối với 
các trường hợp vi phạm tàng trữ, kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép trên địa 
bàn. 

Chỉ đạo Ban Quản lý chợ thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động của chợ, 
tăng cường trách nhiệm, tăng mật độ kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình hình kinh 
doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đúng quy cách 
trong chợ. 

5. Công an Thành phố: 

Thường xuyên cử và phân công lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường 
thủy phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch cúm gia cầm trong 
công tác giám sát, kiểm tra các trường hợp nghi ngờ vận chuyển gia cầm sống trên 
các phương tiện vận tải hành khách. 

Chỉ đạo Công an quận, huyện điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối 
tượng có hành vi chống đối, hành hung người thi hành công vụ; xử phạt và áp dụng 
biện pháp tạm giữ phương tiện vận chuyển đối với các trường hợp cố tình vi phạm 
hoặc tái phạm vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép. 
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6. Sở Giao thông vận tải: 

Chỉ đạo Ban Quản lý các bến xe thông báo cho chủ phương tiện vận tải công 
cộng chấp hành nghiêm việc không vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản 
phẩm động vật từ các tỉnh về thành phố. 

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Thú y Thành phố trên các 
phương tiện vận tải hành khách, để hành khách kịp thời báo cho các cơ quan chức 
năng xử lý các trường hợp phát hiện vận chuyển động vật trái phép từ các tỉnh về 
Thành phố. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, nông nghiệp thường xuyên thông tin trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến và nguy cơ dịch cúm ở gia cầm và 
người; các biện pháp chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm; khuyến cáo người 
tiêu dùng sử dụng các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, đã được kiểm dịch của ngành 
thú y nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng 
đồng. 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
Thủ trưởng các Sở, ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp nêu trên, kịp thời báo 
cáo đề xuất giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị xã hội của Thành 
phố./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh 
tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Tờ trình số 20/TT-TTTP-
BQLDA ngày 25 tháng 12 năm 2013, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết khiếu nại 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. 

1. Bãi bỏ các điều từ Điều 15 Chương IV đến Điều 29 Chương VII của Quy định 
tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Thay thế toàn bộ các biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết khiếu nại thuộc một phần 
Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
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Thành phố về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Thành 
phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 
Giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định chi tiết các giai đoạn của quá trình giải quyết khiếu nại 
đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, 
người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước và quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức kể từ thời điểm thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại đến khi 
ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước; người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại; người có trách nhiệm xác minh; người khiếu nại; người bị 
khiếu nại; người có quyền, nghĩa vụ liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại 

1. Bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; 

2. Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn luật định; 

3. Tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

Điều 4. Áp dụng pháp luật 

1. Việc giải quyết khiếu nại hành chính tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định tại Quy trình này. 

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được 
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thực hiện theo pháp luật cán bộ công chức, Điêu 5, 6 và 22 Thông tư số 07/2013/TT-
TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ vê quy định Quy trình 
giải quyết khiếu nại hành chính (sau đây gọi là Thông tư 07/2013/TT-TTCP) và Quy 
trình này. 

3. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra được thực 
hiện theo quy định của pháp luật vê thanh tra, các quy định khác có liên quan và Quy 
trình này. 

Chương II 
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Mục 1 
CHUẨN BỊ GIẢI QUYẾT 

Điều 5. Thời hạn xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại và ban hành 
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

1. Việc xác minh, tổ chức đối thoại, báo cáo xác minh, kiến nghị giải quyết 
khiếu nại và dự thảo văn bản trình người giải quyết khiếu nại được thực hiện trong 
thời hạn 25 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo thụ lý. 

2. Những vụ việc khiếu nại xảy ra trên địa bàn vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 
thì việc xác minh, tổ chức đối thoại, báo cáo xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại 
và dự thảo văn bản trình người giải quyết khiếu nại được thực hiện trong thời hạn 40 
ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo thụ lý. 

3. Khi cần thời gian để phục vụ cho việc xác minh như: tiến hành đo, vẽ, trưng 
cầu giám định, tổ chức tham khảo ý kiến của tư vấn, cơ quan, tổ chức có liên quan 
hoặc Hội đồng chuyên môn (trong các lĩnh vực đặc thù) và các hoạt động khác thì 
thời gian thực hiện không quá 15 ngày. 

4. Việc xem xét, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện trong 
thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xác 
minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại của người có trách nhiệm 
xác minh. 

Điều 6. Thời hạn xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại và ban hành 
Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 
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1. Việc xác minh, tổ chức đối thoại, báo cáo xác minh, kiến nghị giải quyết 
khiếu nại và dự thảo văn bản trình người giải quyết khiếu nại được thực hiện trong 
thời hạn 40 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo thụ lý. 

2. Những vụ việc khiếu nại xảy ra trên địa bàn vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 
thì việc xác minh, tổ chức đối thoại, báo cáo xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại 
và dự thảo văn bản trình người giải quyết khiếu nại được thực hiện trong thời hạn 55 
ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo thụ lý. 

3. Khi cần thời gian để phục vụ cho việc xác minh như: tiến hành đo, vẽ, trưng 
cầu giám định, tổ chức tham khảo ý kiến của tư vấn, cơ quan, tổ chức có liên quan 
hoặc Hội đồng chuyên môn (trong các lĩnh vực đặc thù) và các hoạt động khác thì 
thời gian thực hiện không quá 15 ngày. 

4. Việc xem xét, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện trong 
thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xác 
minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại của người có trách nhiệm 
xác minh. 

Điều 7. Thụ lý việc giải quyết khiếu nại 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm 
quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải: 

1. Trường hợp khiếu nại đủ điều kiện thụ lý: Thụ lý giải quyết và có Thông báo 
thụ lý (theo Mâu sô 01-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP). Thông báo thụ lý được 
gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền chuyển khiếu nại và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp trong thời hạn không 
quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành. 

2. Trường hợp khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý: ban hành Thông báo không 
thụ lý giải quyết khiếu nại (theo Mâu sô 02-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP). 

3. Trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung: gửi Thông báo thụ 
lý cho người đại diện. 

Điều 8. Trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết 
khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), của Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, quận (sau đây gọi chung là cấp huyện) và của Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Sở 
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Tùy tính chất vụ việc mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở tự mình tiến hành 
xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực đó 
chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại. 

Điều 9. Trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết 
khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Tùy tính chất vụ việc mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tự mình tiến 
hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra hoặc thủ 
trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là người có 
trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại. 

2. Chánh Thanh tra cấp huyện chịu trách nhiệm xác minh trong việc giải quyết 
khiếu nại lần hai đối với khiếu nại mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu 
nại hoặc những vụ việc có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 10. Trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết 
khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở và cấp tương đương (sau đây gọi 
chung là Sở) 

1. Tùy theo lĩnh vực, Giám đốc Sở tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội 
dung khiếu nại hoặc giao cho Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Sở và cấp tương đương (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác 
minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại 
quyết định hành chính, hành vi hành chính của Giám đốc Sở, của cán bộ, công chức 
do mình quản lý trực tiếp. 

2. Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm xác minh trong việc giải quyết khiếu 
nại lần hai đối với khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở đã giải quyết lần đầu 
nhưng còn khiếu nại. 

Điều 11. Trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết 
khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Giám đốc Sở có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào 
chịu trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại lần đầu 
thuộc lĩnh vực đó. 

2. Giám đốc Sở có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định giải quyết 
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khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc lĩnh vực do Sở phụ 
trách (trừ lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). 

3. Chánh Thanh tra Thành phố xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết: 

a) Khiếu nại lần đầu hoặc lần hai thuộc lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư; 

b) Khiếu nại lần hai đối với lĩnh vực Giám đốc Sở đã giải quyết lần đầu nhưng 
còn khiếu nại; 

c) Các việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

Điều 12. Việc kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính 

1. Đối với những khiếu nại có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử 
lý ngay, sau khi thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành 
kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách 
nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

2. Nội dung kiểm tra gồm: 

a) Căn cứ pháp luật ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 
chính; 

b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; 

c) Nội dung của quyết định hành chính; việc thực hiện hành vi hành chính; 

d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành 
chính. 

3. Thời gian tiến hành kiểm tra không quá 10 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

4. Căn cứ kết quả kiểm tra, trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 
hành chính là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết ban hành quyết định giải 
quyết khiếu nại ngay. 

Điều 13. Giao xác minh nội dung khiếu nại 

1. Khi tiếp nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ 
lý: 

a) Đối với cấp xã, cấp huyện và cấp Sở: người giải quyết khiếu nại phải ban 
hành Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại trong thời hạn không 
quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thuộc thẩm quyền, đủ điều 
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kiện thụ lý. Người có trách nhiệm xác minh phải ban hành Quyết định xác minh nội 
dung khiếu nại trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

Trường hợp tự mình xác minh thì người giải quyết khiếu nại ban hành Quyết 
định xác minh nội dung khiếu nại trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thuộc thẩm quyên, đủ điêu kiện thụ lý. 

b) Đối với cấp Thành phố: Chánh Thanh tra Thành phố hoặc Giám đốc Sở (sau 
đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) phải ban hành Quyết định xác minh 
nội dung khiếu nại trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, thuộc thẩm quyên, đủ điêu kiện thụ lý. 

2. Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh 
nội dung khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 03-KN, 04-KN của Thông tư 
07/2013/TT-TTCP. 

Điều 14. Lập kế hoạch xác minh 

1. Trưởng Đoàn, Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc cá nhân được giao xác minh (sau 
đây gọi chung là người xác minh) chịu trách nhiệm lập kế hoạch xác minh (theo Mẫu 
số 01 ban hành kèm Quy trình này) và trình người ra quyết định giao xác minh phê 
duyệt. 

2. Nội dung kế hoạch xác minh gồm có: 

a) Căn cứ pháp luật; 

b) Mục đích, yêu cầu; 

c) Nội dung xác minh; 

d) Các tài liệu, bằng chứng cần thu thập, kiểm tra; 

đ) Cơ quan, đơn vị, cá nhân cần phải làm việc để thu thập thông tin, tài liệu, 
bằng chứng; 

e) Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Đoàn hoặc Tổ xác minh; 

g) Các điêu kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh; 

h) Dự kiến thời gian thực hiện từng công việc, thời gian dự phòng để xử lý các 
công việc phát sinh; 

i) Việc báo cáo tiến độ thực hiện; 

k) Các nội dung khác (nếu có). 
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3. Thời hạn lập kế hoạch không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
Quyết định giao xác minh. 

4. Thời hạn phê duyệt kế hoạch không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được kế hoạch. 

Mục 2 
XÁC MINH, ĐỐI THOẠI, KẾT LUẬN NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

' • ' • • • 

Điều 15. Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại 

1. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định 
xác minh nội dung khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh hoặc người xác minh 
gửi Quyết định xác minh nội dung khiếu nại đến người khiếu nại, người bị khiếu nại 
và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

2. Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách 
nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị 
nơi phát sinh khiếu nại. 

3. Thành phần tham dự buổi công bố gồm: người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại 
diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
liên quan. 

4. Nội dung buổi công bố Quyết định xác minh nội dung khiếu nại được lập 
thành biên bản, có chữ ký của những người dự công bố, giao một bản cho bên khiếu 
nại, một bản cho bên bị khiếu nại và một bản lưu hồ sơ giải quyết khiếu nại. 

Điều 16. Thu thập, đánh giá thông tin, tài liệu, bằng chứng 

1. Đối với người khiếu nại, người đại diện hoặc người được ủy quyền của người 
khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý: 

Người xác minh có trách nhiệm làm việc trực tiếp và yêu cầu cung cấp các 
thông tin, tài liệu sau: 

a) Thông tin về người khiếu nại, người đại diện hoặc người được ủy quyền của 
người khiếu nại: họ, tên, chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác), địa chỉ 
thường trú, địa chỉ tạm trú, địa chỉ liên lạc, số điện thoại; 
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b) Văn bản ủy quyền có chứng thực của công chứng; 

c) Văn bản chứng minh việc đại diện hợp pháp; 

d) Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật; 

đ) Quyết định phân công trợ giúp pháp lý; 

e) Thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý; 

g) Nội dung, căn cứ để khiếu nại; 

h) Thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; 

i) Yêu cầu, đề nghị của người khiếu nại. 

2. Đối với người bị khiếu nại: 

Người xác minh làm việc trực tiếp và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng 
chứng liên quan đến nội dung bị khiếu nại; giải trình về quyết định hành chính, hành 
vi hành chính bị khiếu nại; ghi nhận những cơ sở làm căn cứ của việc giải quyết 
khiếu nại lần đầu; ý kiến đề xuất đối với việc giải quyết khiếu nại lần hai (nếu có). 

3. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan: 

Người có trách nhiệm xác minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung 
khiếu nại (theo Mẫu số 06-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP). Văn bản yêu cầu 
nêu rõ thời hạn thực hiện báo cáo và bộ phận tiếp nhận. Trong trường hợp làm việc 
trực tiếp, người có trách nhiệm xác minh thông báo trước thời gian, địa điểm, nội 
dung làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục vụ cho 
buổi làm việc. 

4. Nội dung các buổi làm việc được lập thành biên bản (theo Mẫu số 05-KN của 
Thông tư 07/2013/TT-TTCP), có chữ ký của các bên. Trường hợp có người không ký 
biên bản thì phải ghi rõ lý do. Biên bản được lập ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản. 

5. Trong trường hợp không làm việc trực tiếp vì lý do khách quan thì người giải 
quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh có văn bản yêu cầu người khiếu 
nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của 
người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ 
nội dung khiếu nại. 

6. Các tài liệu cung cấp phải được đối chiếu với bản chính, có dấu sao y, sao lục 
hoặc đóng dấu treo, dấu xác nhận của cơ quan cung cấp. Trường hợp tài liệu là bản 
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sao không có bản chính, bản gốc để đối chiếu, hoặc tài liệu bị mất trang, mất chữ, cũ, 
mờ... thì người cung cấp có trách nhiệm ký xác nhận về tài liệu cung cấp. Khi tiếp 
nhận hồ sơ, người xác minh lập Giấy biên nhận (theo Mẫu số 07-KN của Thông tư 
07/2013/TT-TTCP). 

7. Thời gian cung cấp, bổ sung các tài liệu (nếu có), văn bản giải trình được thực 
hiện trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày người có trách nhiệm xác minh hoặc 
người xác minh yêu cầu. 

8. Người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh hoặc người xác 
minh phải đánh giá, nhận định về giá trị chứng minh của những thông tin, tài liệu, 
bằng chứng đã được thu thập trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, các 
nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại. Thông tin, tài liệu, chứng cứ được sử dụng để 
kết luận nội dung khiếu nại phải xác định rõ nguồn gốc, tính khách quan, tính liên 
quan, tính hợp pháp. 

9. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết khiếu 
nại phải được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ; chỉ cung cấp hoặc công bố 
khi người có thẩm quyền cho phép. 

Điều 17. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
liên quan 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan nội dung khiếu nại trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người có trách nhiệm 
xác minh, người xác minh. 

2. Các tài liệu, hồ sơ cung cấp được đóng dấu xác nhận của cơ quan cung cấp. 

3. Khi người có trách nhiệm xác minh đã có văn bản đôn đốc bổ sung hai lần mà 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan vẫn chưa cung cấp tài liệu hồ sơ theo 
yêu cầu thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. 

Điều 18. Xác minh thực tế 

1. Người xác minh tiến hành việc xác minh thực tế để đối chiếu giữa thông tin 
thể hiện trên tài liệu so với thực tế; tiến hành đo đạc, kiểm tra để khẳng định tính 
chính xác, hợp pháp của các tài liệu, thông tin, chứng cứ có liên quan đến nội dung 
khiếu nại. 
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2. Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản, ghi nhận toàn bộ quá trình 
thực hiện, kết quả xác minh, hiện trạng, ý kiến và chữ ký của những người tham gia 
quá trình xác minh thực tế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm Quy trình này). Biên bản 
xác minh thực tế được cung cấp cho những người có liên quan và lưu trong hồ sơ giải 
quyết khiếu nại. Trường hợp có người không ký biên bản thì phải ghi rõ lý do. 

Điều 19. Tham khảo ý kiến tư vấn 

1. Đối với những vụ việc phức tạp, có nhiêu vướng mắc do pháp luật chưa quy 
định cụ thể hoặc có nhiêu quan điểm xử lý khác nhau, người có trách nhiệm xác minh 
tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trước khi đối thoại. 

2. Khi cần thiết, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết 
khiếu nại thực hiện việc tham khảo ý kiến tư vấn qua hình thức gửi văn bản trao đổi, 
tổ chức hội nghị hoặc thành lập Hội đồng tư vấn, Hội đồng chuyên môn (trong lĩnh 
vực đặc thù). 

3. Việc thành lập và tổ chức họp Hội đồng tư vấn, Hội đồng chuyên môn (trong 
lĩnh vực đặc thù) thực hiện theo Khoản 2, 3 Điêu 20 Thông tư 07/2013/TT-TTCP. 

Điều 20. T rưng cầu giám định 

1. Việc trưng cầu giám định thực hiện theo Điêu 15 Thông tư 07/2013/TT-
TTCP. 

2. Kết luận giám định được lưu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại. 

3. Kinh phí trưng cầu giám định do người yêu cầu giám định chi trả trong nguồn 
kinh phí ngân sách được giao hàng năm. Trường hợp giám định theo yêu cầu của 
người khiếu nại, người bị khiếu nại thì kinh phí giám định do những người này chi 
trả. 

Điều 21. Tổ chức đối thoại 

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại tổ 
chức đối thoại khi: 

a) Yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác 
nhau; 

b) Việc khiếu nại có liên quan đến tôn giáo, có yếu tố nước ngoài, phức tạp; 

c) Quan điểm giải quyết vụ việc giữa các ngành không thống nhất; 
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d) Vụ việc có văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

2. Người chủ trì đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu là: 

a) Đối với cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

b) Đối với cấp huyện: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

c) Đối với cấp Sở: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc; 

d) Đối với cấp Thành phố: Chánh Thanh tra Thành phố hoặc Giám đốc Sở. Khi 
cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì việc đối 
thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Điều 22. Trình tự đối thoại 

1. Chuẩn bị đối thoại: 

a) Hồ sơ đã được thẩm tra, xác minh; tài liệu, chứng cứ đã được thu thập; 

b) Dự thảo báo cáo kết quả xác minh và hướng giải quyết đã được người có 
trách nhiệm xác minh phê duyệt; 

c) Xác định các nội dung cần trao đổi, đối thoại với người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát 
sinh việc khiếu nại; 

d) Tùy theo tính chất vụ việc, người chủ trì đối thoại trao đổi trước với các cơ 
quan tham dự đối thoại để thống nhất nội dung đối thoại, quan điểm giải quyết. 

2. Trước khi diễn ra cuộc đối thoại ít nhất 05 ngày làm việc, người chủ trì tổ 
chức đối thoại thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 
có quyền và nghĩa vụ liên quan, đại diện tổ chức chính trị - xã hội (nếu có) về thời 
gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại; người được thông báo có trách nhiệm tham 
dự buổi đối thoại đúng thời gian, địa điểm và thành phần. 

3. Thành phần tham dự đối thoại: 

a) Người khiếu nại; người bị khiếu nại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 

b) Người đại diện (nếu có); 

c) Người được ủy quyền (nếu có); 
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d) Luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý (nếu có); 

đ) Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát sinh khiếu nại; 

e) Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

g) Người giải quyết khiếu nại lần đầu. 

4. Địa điểm tổ chức đối thoại: Cơ quan của người chủ trì đối thoại; trụ sở tiếp 
công dân của người giải quyết khiếu nại; trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát sinh 
khiếu nại. 

5. Tiến hành đối thoại: 

a) Kiểm tra thành phần tham dự đối thoại; tư cách tham dự của người khiếu nại; 
người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; người đại diện, người được 
ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý (nếu có). Trường hợp thành phần đối thoại 
không dự đủ theo thư mời thì việc tiến hành đối thoại do người chủ trì quyết định; 

b) Nêu lý do đối thoại, nội quy đối thoại, hướng dẫn các bên tham dự đối thoại 
cách thức đối thoại để đảm bảo cuộc đối thoại có trật tự và hiệu quả; 

c) Báo cáo kết quả xác minh khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại; 

d) Người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 
Luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý (nếu có) trình bày ý kiến về nội dung sự việc, kết 
quả xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại do người chủ trì đối thoại công bố; trình 
bày tóm tăt nội dung sự việc, nguyện vọng và cung cấp các chứng cứ pháp lý; trả lời 
các câu hỏi do người chủ trì đối thoại, người được giao xác minh, các cơ quan tham 
dự đặt ra trong quá trình đối thoại; 

đ) Người giải quyết khiếu nại lần đầu, đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
tham dự đối thoại nêu ý kiến; 

e) Người chủ trì đối thoại kết luận về nội dung đối thoại và hướng giải quyết. 

6. Lập biên bản đối thoại: 

Buổi đối thoại được lập biên bản, thể hiện đầy đủ ý kiến của những người tham 
dự, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người dự đối thoại, có đóng dấu treo của cơ 
quan người chủ trì đối thoại. Trường hợp có người tham dự đối thoại không ký tên 
hoặc điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do. Biên bản đối thoại là căn cứ để giải 
quyết khiếu nại được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại và gửi cho các thành viên 
tham dự đối thoại, mỗi người một bản (theo Mẫu số 14-KN của Thông tư 
07/2013/TT-TTCP). 
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Điều 23. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại 

1. Trách nhiệm của người xác minh: 

a) Đảm bảo tính chính xác, khách quan, hợp pháp của thông tin, tài liệu, chứng 
cứ thu thập được; 

b) Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, kết quả đối thoại, hoàn chỉnh 
báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại 
(theo Mâu sô 11-KN, sô 15-KN hoặc sô 16-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP), 
trình người ra quyết định giao xác minh phê duyệt; 

c) Gửi báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, cùng toàn bộ hồ sơ có liên 
quan đến người giải quyết khiếu nại, đồng thời thông báo tiến độ cho người khiếu nại 
và cho đơn vị tiếp công dân cùng cấp biết để cập nhật thông tin phục vụ công tác tiếp 
công dân và tổng hợp báo cáo theo quy định (theo Mâu sô 03, 04 ban hành kèm Quy 
trình này) trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký báo cáo. 

2. Trách nhiệm của người ban hành Quyết định xác minh nội dung khiếu nại: 

a) Xem xét, phê duyệt và ký báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại kịp 
thời, đảm bảo thời hạn được giao; 

b) Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, căn cứ kiến nghị nội dung giải quyết 
khiếu nại. 

3. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại đảm bảo về hình thức, nội dung 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 07/2013/TT-TTCP. 

Điều 24. Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại 

1. Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, căn cứ quy định của 
pháp luật hiện hành, kết quả xác minh, kết quả đối thoại, kết quả trưng cầu giám định 
và kết quả tham khảo ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), người giải quyết 
khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 
Thông tư 07/2013/TT-TTCP. 

2. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người 
hoặc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người 
khiếu nại. 

Điều 25. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại 
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1. Khi người khiếu nại có đơn rút khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh lập 
văn bản báo cáo và dự thảo Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, trình người 
có thẩm quyên giải quyết khiếu nại trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đơn rút khiếu nại. 

2. Người giải quyết khiếu nại xem xét, ký ban hành Quyết định đình chỉ (theo 
Mâu sô 12-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP) trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bản của người có trách nhiệm xác minh và gửi cho người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, người có quyên và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh và cơ quan thanh tra 
nhà nước cùng cấp. 

Điều 26. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại 

1. Trong quá trình thụ lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành 
quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, người giải quyết 
khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó (theo Mẫu sô 
09-KN của Thông tư 07/2013/TT-TTCP). 

Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. 

Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải ra quyết định hủy bỏ 
ngay quyết định tạm đình chỉ đó (theo Mâu sô 10-KN của Thông tư 07/2013/TT-
TTCP). 

2. Quyết định tạm đình chỉ, quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ được gửi 
cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyên, nghĩa vụ liên quan, những 
người có trách nhiệm thi hành khác trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ 
ngày ban hành và được lưu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại. 

Mục 3 
KẾT THÚC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 27. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, 
người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại 
cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có thẩm quyên, người có quyên, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. 
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Điều 28. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người 
giải quyết khiếu nại lần hai gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên 
quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến, người có trách 
nhiệm xác minh, bộ phận tiếp công dân và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. 

Điều 29. Việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, việc công 
khai quyết định giải quyết khiếu nại thực hiện như sau: 

1. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cập nhật Quyết định giải quyết 
khiếu nại lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu 
có); 

2. Văn phòng Tiếp công dân Thành phố hoặc Tổ Tiếp công dân quận, huyện 
niêm yết Quyết định giải quyết khiếu nại tại nơi tiếp công dân trong vòng 15 ngày, kể 
từ ngày niêm yết. 

3. Người có trách nhiệm xác minh niêm yết Quyết định giải quyết khiếu nại tại 
nơi tiếp công dân trong vòng 15 ngày, kể từ ngày niêm yết và cập nhật lên trang 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) ít nhất 15 ngày. 

Điều 30. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại 

Việc lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 34, 
43 Luật Khiếu nại và Điều 23 Thông tư 07/2013/TT-TTCP. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 31. Tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại 

1. Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã chịu trách 
nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Quy trình này. 

2. Chánh Thanh tra Thành phố chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Trường 
Cán bộ Thành phố tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại cho 
đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên, thanh tra viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
giải quyết khiếu nại trên địa bàn. 
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3. Chánh Thanh tra các cấp, các ngành giúp Thủ trưởng cùng cấp quản lý nhà 
nước về công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn. 

4. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm, Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại 
đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng gửi đến Thanh tra Thành phố và Văn 
phòng Tiếp công dân Thành phố để tổng hợp, báo cáo chung. 

5. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
hướng dẫn thực hiện Quy trình này. 

Điều 32. Bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Quy trình 

Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn 
đề mới phát sinh, Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách 
nhiệm phản ảnh kịp thời đến Thanh tra Thành phố để tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Quy trình cho phù 
hợp với thực tiễn của Thành phố và các quy định pháp luật./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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M01 

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /KH- --—- — 
, ngày tháng năm 201 

KẾ HOẠCH 
Xác minh nội dung khiếu nại 

I. Căn cứ pháp lý: 
Căn cứ Quyết định (1) 

- Thời điểm thụ lý: 

II. Nội dung kế hoạch: 
1. Nội dung khiếu nại: 

2. Mục đích, yêu cầu: 

3. Nội dung xác minh: 
- Tài liệu cần thu thập: 
- Nội dung cần xác minh: 
- Nội dung trao đổi, làm việc với các cơ quan liên quan 
4. Nhiệm vụ của các thành viên và dự kiến thời gian thực hiện: 

III. Điêu kiện phục vụ (tài chính, phương tiện): 

IV. Việc báo cáo tiến độ thực hiện: 

Kính trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt. 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI XÁC MINH 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 
(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Quyết định xác minh nội dung khiếu nại 
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M02 

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN XÁC MINH 
NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Thời gian: từ giờ đến giờ , thứ ngày tháng 
năm 201.... 

2. Địa điểm: tại số , đường , xã (phường) , 
huyện (quận) 

3. Thành phần: 
Số 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN 

1. Đại diện cơ quan chủ trì xác minh: 

2. Đại diện Ủy ban nhân dân quận (huyện): 

3. Đại diện Ủy ban nhân dân phường (xã): 

4. Đại diện các cơ quan liên quan (nếu có): 

5. Những người chứng kiến 

4. Nội dung xác minh: 
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5. Kết quả xác minh: 

Buổi xác minh kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày, biên bản có đọc 
cho những người tham dự nghe, công nhận nội dung xác minh là đúng và đồng ý 
ký tên. 

ĐẠI DIỆN UBND 
PHƯỜNG (XÃ) 

(Ký tên, đóng dấu xác nhận) 

ĐẠI DIỆN UBND 
QUẬN (HUYỆN) 
(Ký tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 
' XÁC minH 

(Ký tên) 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN LIÊN QUAN 
(Ký tên) 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký tên) 
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TÊN CƠ QUAN 

Số: /TB-... 

M03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 201 

THÔNG BÁO 
> f r r 

"* T A J • A -1- /V • • A J 1 1 • A • Ve tiên độ giải quyêt khiêu nại 

Kính gửi: Ông/Bà (1) 
Địa chỉ: 

tháng năm ) về việc: 
(2) nhận được đơn của Ông/Bà (đề ngày 

(3)....' 

Ngày tháng năm , (2) đã có 
Báo cáo số: /BC- kiến nghị (4) xem xét 
giải quyết. 

(2) báo tin để Ông/Bà biết và liên hệ với 
(5), địa chỉ số 

, đường , phường (xã) 
, quận (huyện) để biết tiến độ giải quyết. 

Văn bản giải quyết sẽ được (4) gửi đến 
địa chỉ nơi cư trú của Ông (Bà)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT 

THỦ TRƯỞNG 
(ký tên, đóng dấu) 

(1) Họ tên người khiếu nại; 
(2) T ên cơ quan thông báo; 
(3) Nội dung khiếu nại; 
(4) Người giải quyết khiếu nại; 
(5) T ên cơ quan, bộ phận tiếp công dân của người giải quyết khiếu nại; 
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M04 

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-... -— 
ngày tháng năm 201 

THÔNG BÁO 
> f r r 

"* T A J • A -1- /V • • A J 1 1 • A • Ve tiến độ giải quyết khiếu nại 

Kính gửi: (1) 

(2) nhận được đơn của Ông/Bà (3) (đề 
ngày tháng năm ) về việc: (4) 

Ngày tháng năm , (2) đã 
có Báo cáo số: /BC- kiến nghị (5) 
xem xét giải quyết. 

(2) thông báo để quý cơ quan được biết. 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG 
- Như trên; (ký tên, đóng dấu) 
- Lưu: VT 

(1) Tên cơ quan, bộ phận tiếp công dân của người giải quyết khiếu nại; 
(2) Tên cơ quan thông báo; 
(3) Họ tên người khiếu nại; 
(4) Nội dung khiếu nại; 
(5) Người giải quyết khiếu nại; 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2014/QĐ-UBND Quận 9, ngày 17 tháng 01 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và ngân sách của UBND Quận năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyêt định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành kê hoạch chỉ đạo, điêu hành phát 
triển kinh tê - xã hội và ngân sách; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 2014; 

Căn cứ Nghị quyêt số 13-NQ/QU ngày 07/01/2014 của Quận ủy vê nhiệm vụ 
kinh tê - xã hội năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Kê hoạch chỉ đạo, điêu hành phát 
triển kinh tê - xã hội và quốc phòng - an ninh và ngân sách của Ủy ban nhân dân 
Quận năm 2014. 

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân 13 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kê hoạch này để 
xây dựng chương trình, kê hoạch cụ thể của từng đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Quận năm 
2014. 
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Thủ trưởng các phòng, ban, 
đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Đặng Thị Hồng Liên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 9 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 

và quốc phòng - an ninh năm 2014 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận) 

Theo dự báo năm 2014, tình hình kinh tế của đất nước nói chung và Thành phố 
nói riêng tiếp tục khó khăn. sản xuất kinh doanh phục hồi còn chậm; giá cả các mặt 
hành chủ lực như điện, nhiên liệu tăng; thị trường bất động sản chưa có chuyển biến 
tích cực; chi tiêu công tiếp tục được thắt chặt; lượng người từ các tỉnh, thành khác tới 
lưu trú, lao động, học tập tăng nhanh... là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quá 
trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân Quận, ảnh 
hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân. 

Nhằm triển khai thực hiện tốt Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 
08/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều 
hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014 và Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV về nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội năm 2014; Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ 
động, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã đề ra, góp phần cùng Thành phố ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh phục hồi sản xuất, đảm bảo an sinh 
và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. Để thực hiện được những chỉ tiêu nhiệm vụ trên, UBND Quận yêu 
cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 
phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau: 

I. Tập trung các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, bình ổn 
giá cả thị trường; phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái: 

Phấn đấu tổng doanh thu Thương mại - Dịch vụ tăng 18%; Giá trị sản xuất 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 11% so với năm 2013. 

1. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan: 
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1.1. Làm việc với các doanh nghiệp, siêu thị nhằm đảm bảo lượng hàng hóa đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, đảm 
bảo không để tình trạng khan hiếm hoặc thiếu hàng hóa xảy ra. 

1.2. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình giá cả thị trường, thực hiện tốt 
công tác kiểm tra quản lý giá, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm tra 
hoạt động kinh doanh của các chợ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật vê 
giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất và kinh 
doanh hàng gian, hàng giả, hàng không nhãn mác, hàng kém chất lượng; Tiếp tục 
tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam"; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các lớp tập huấn kỹ 
năng bán hàng cho tiểu thương tại các chợ. 

1.3. Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên làm việc với Tổng công ty 
thương mại Sài Gòn, Công ty Vissan, Sài Gòn Co.op tổ chức các điểm bán hàng bình 
ổn giá lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, khu vực đông công nhân, người lao 
động; tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ tiện ích, tiện lợi trên địa bàn. 

1.4. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn để duy trì và phát 
triển sản xuất kinh doanh thông qua các giải pháp như: tiếp tục triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ vê một số biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Thông tư số 16/2013/TT-BTC 
ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính vê hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số 
khoản thu ngân sách Nhà; tổ chức họp mặt, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ 
doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. 

1.5. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh 
doanh để hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động đúng theo quy định 
của pháp luật. Tiếp tục củng cố các Ban quản lý chợ nhằm nâng cao năng lực hoạt 
động của các chợ, đảm bảo văn minh thương nghiệp. Tham mưu UBND quận thực 
hiện kế hoạch thí điểm mô hình đấu thầu quản lý, khai thác một số chợ nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động của chợ truyền thống trên địa bàn. 

1.6. Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, trong đó 
tập trung kiểm tra tình hình sử dụng nông dược trên rau màu; tình hình vận chuyển, 
kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Thường xuyên 
kiểm tra, ngăn chặn các trường hợp chăn nuôi heo trái phép, không đúng vùng quy 
hoạch để từng bước giảm lượng đàn và tránh gây ô nhiễm môi trường theo Quyết 
định số 182/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND Quận vê điêu chỉnh quy hoạch 
chăn nuôi trên địa bàn Quận. 
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I.7. Triển khai Đê án phát triển 100 ha vườn cây gắn với du lịch sinh thái tại 
phường Long Phước; phối hợp với sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiên độ xây dựng 
các bên cập tàu du lịch tại phường Long Phước, Long Bình. Tiêp tục phối hợp với 
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn-TNHH Một Thành viên khai thác tour du lịch trên địa 
bàn Quận. Tạo điêu kiện để nhân dân đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. 

II. Tăng cường công tác thu, quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách; huy 
động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư: 

1. Chi Cục Thuế chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân 
các phường: 

1.1. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 510 tỷ đồng, thu ngân sách địa 
phương đạt 519,808 tỷ đồng. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyên 
và giải quyêt các vướng mắc trong lĩnh vực thuê; tạo điêu kiện cho các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuê. 

1.2. Tăng cường công tác quản lý và khai thác các nguồn thu; tập trung thu hồi 
nợ thuê giá trị gia tăng, thuê thu nhập doanh nghiệp; tiêp tục làm việc với các đơn vị 
nợ thuê lớn để thu hồi nợ thuê...; giải quyêt nhanh những vướng mắc vê hồ sơ, thủ tục 
để thực hiện tốt công tác thu thuê đất phi nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý 
và khai thác các nguồn thu. 

1.3. Tiêp tục rà soát, công khai hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ 
quản lý thuê; tháo gỡ các vướng mắc vê thủ tục hành chính cho người nộp thuê, tạo 
điêu kiện thuận lợi nhất để người nộp thuê thực hiện nghĩa vụ nộp thuê, duy trì cử 
cán bộ trực tiêp xuống các phường xa trung tâm để hỗ trợ người dân trong nộp thuê. 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuê, trốn 
thuê, nợ đọng thuê kéo dài và các vi phạm pháp luật vê thu ngân sách nhà nước. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

2.1. Triển khai nhiệm vụ, kê hoạch và dự toán ngân sách năm 2014 cho các đơn 
vị để thực hiện ngay từ đầu năm. Tham mưu UBND Quận điêu hành dự toán thu, chi 
ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chê độ tiêu chuẩn định mức, đảm bảo 
cân đối thu chi, có mức kêt dư ngân sách đạt 3% trên tổng chi thường xuyên. 

2.2. Thực hiện nghiêm túc chê độ công khai dự toán, quyêt toán của các đơn vị 
sử dụng ngân sách để đảm bảo sử dụng ngân sách tiêt kiệm, hiệu quả; phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời những sai phạm tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản công. 

2.3. Tiêp tục hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bán đấu giá các khu đất công do Quận 
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quản lý để bổ sung vốn đầu tư. Cân đối nguồn ngân sách của Quận và tranh thủ các 
nguồn vốn của Thành phố để đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển 
khai các công trình trọng tâm, các công trình đã hoàn tất thủ tục đầu tư, các công 
trình chỉnh trang đô thị tại phường Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A. Trên cơ sở 
đánh giá xác định lại quy mô công trình, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của 
Thành phố báo cáo xin chủ trương Thành phố điều chỉnh danh mục, quy mô, vị trí 
công trình chưa phù hợp. Tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án 
để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch khi được ghi vốn. Khảo sát, lập phương án 
nâng cấp trụ sở UBND Quận tại vị trí hiện hữu để trình Thành phố phê duyệt chủ 
trương và kinh phí thực hiện. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư và 
đơn vị thi công trong thực hiện các công trình sử dụng vốn ngân sách. Tăng cường 
công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. 

2.4. Phối hợp Kho bạc Nhà nước quận thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; kịp thời phát 
hiện, ngăn ngừa, xử lý các vi phạm, không để thất thoát, đảm bảo sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đúng pháp luật. 

3. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình, Phòng Tài chính Kế hoạch và 
Ủy ban nhân dân các phường: 

3.1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trường tiểu học và THCS Phước 
Bình, trường tiểu học Phước Long B, trường THCS Trần Quốc Toản để đưa vào sử 
dụng trong năm học 2014 - 2015; dự án đường vào nhà Thiếu nhi. 

3.2. Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình: nâng cấp mở 
rộng đường Lã Xuân Oai, đường Bưng Ông Thoàn, trường Mầm non Long Sơn, mầm 
non Long Bửu, mầm non Long Phước, dự án xây dựng, nâng cấp trụ sở hành chính 
Quận tại vị trí hiện hữu. 

3.3. Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình: Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị Quận, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ bến xe miền Đông mới 
đến nút giao Xa lộ Hà Nội). 

3.4. Tập trung kiến nghị Thành phố bố trí vốn để thực hiện dự án bồi thường, 
giải phóng mặt bằng đường Lê Văn Việt (đoạn ngã 4 Thủ Đức đến ngã 3 Lã Xuân 
Oai); dự án xây dựng nâng cấp trụ sở UBND Quận; dự án trường tiểu học, trường 
mầm non Long Phước. 

3.5. UBND các phường tăng cường vận động, phát huy nội lực trong nhân dân 
để tiếp tục thực hiện bê tông hóa các các tuyến đường hẻm trên địa bàn. 
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III. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, nhà đất, trật tự đô thị, bảo vệ 
môi trường, phòng chông bão lũ, phòng cháy chữa cháy; tập trung hoàn thành 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: 

1. Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phôi hợp các đơn vị có liên quan: 

1.1. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để hoàn chỉnh thủ tục trình Thành 
phố phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 còn lại. kịp thời công khai 
đến nhân dân các đồ án quy hoạch ngay sau khi được Thành phố phê duyệt. 

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyên để người dân hiểu rõ pháp luật vê quy 
hoạch đất đai, nhà ở và xây dựng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đội Quản lý trật 
tự đô thị Quận và Ủy ban nhân dân các phường trong công tác quản lý trật tự đô thị; 
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm vê xây dựng. Tăng cường công tác quản lý, 
thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp mặt bằng, lấn chiếm sông 
rạch, khai thác cát trái phép; thường xuyên kiểm tra và cương quyết xử lý triệt để các 
trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lê đường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
Quyết định có hiệu lực pháp luật. 

1.3. Phối hợp Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 và Trung tâm điêu hành chống 
ngập nước Thành phố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, cải tạo hệ thống 
thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp; phối hợp với Công ty chiếu sáng công cộng Thành 
phố sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Thường xuyên thực hiện công 
tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông hư hỏng, xuống cấp. 

1.4. Đôn đốc Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức bố trí vốn để đầu tư mạng lưới 
nước sạch trên địa bàn Quận; đặc biệt là các khu vực dân cư trên địa bàn phường Tân 
Phú, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước và một số khu vực khác 
theo kế hoạch khảo sát năm 2013 và những khu vực khác; bổ sung tuyến ống, gắn 
đồng hồ nước cho hộ dân các cụm dân cư đã có mạng lưới cấp nước. Vận động kinh 
phí thực hiện lắp đặt các bồn nước để phục vụ các khu vực dân cư ở trong vùng sâu 
không thể đầu tư được hệ thống nước sạch. Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hộ dân được 
cấp nước sạch và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

2. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phôi hợp các đơn vị có liên quan: 

2.1. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ 
đất công trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án đã được giao đất, cho 
thuê đất; kiến nghị Thành phố thu hồi những dự án đã có quyết định giao đất nhưng 
không triển khai thực hiện để phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của Quận. Tiếp tục 
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vận hành có hiệu quả phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý 
đô thị, đất đai. 

2.2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường 
đối với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Cương quyết xử lý các 
trường hợp gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư; xử lý triệt để các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Rà soát, thống kê hiện trạng khai thác, sử 
dụng nước ngầm, xây dựng lộ trình chấm dứt việc khai thác nước ngầm. Giải quyết 
dứt điểm các cơ sở kinh doanh, kho bãi chứa than trên địa bàn Quận. 

2.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 
14/12/2009 của Ủy ban nhân dân Quận về việc tăng cường quản lý đất đai do Nhà 
nước trực tiếp quản lý trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất và công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án. 

2.4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường đối 
với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Xử lý triệt để các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; trong đó xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư. 

2.5. Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các phường thường 
xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác cát trái phép. 

3. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ Quận: 

3.1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện tốt Phương án phòng chống bão 
lũ trên địa bàn, kịp thời khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra, trong đó tập trung 
kiểm tra việc chấp hành các quy định về đưa đón khách tại các bến đò; khảo sát các 
khu vực dễ bị sạt lở để gia cố sửa chữa; khắc phục các điểm thường xảy ra ngập úng. 

3.2. Thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, 
cứu nạn cứu hộ đối với UBND 13 phường; kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn để có đầu tư bổ sung kịp thời. 

4. Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy Quận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường và các doanh nghiệp: 

4.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa 
cháy; tăng cường công tác tập huấn về nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; 
phát động các phong trào tự quản về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở khu 
dân cư, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức tốt hội thao phòng cháy chữa cháy 
năm 2014. 
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4.2. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định về 
phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, các khu vực có nguy cơ cháy 
cao. Kiên quyết xử lý đối với các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. 

5. Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường và chủ đầu tư các dự án: 

5.1. Tiếp tục đeo bám và phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành Thành phố để 
giải quyết nhanh các vướng măc về chính sách trong công tác bồi thường, bố trí tái 
định cư cho nhân dân. 

5.2. Chỉ đạo cán bộ, nhân viên Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng phối hợp 
cùng với các đoàn thể chính trị xã hội của Quận và hệ thống chính trị phường tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời để bàn giao mặt bằng. 

5.3. Tập trung công tác cưỡng chế hành chính đối với một số hộ dân cố tình 
không chấp hành để đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt bằng, đảm bảo hoàn thành công 
tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng lộ giới Xa lộ Hà Nội, Khu Công nghệ cao, 
GS, dự án xây dựng tuyến kết nối đại lộ Đông - Tây với đường cao tốc Long Thành -
Dầu Giây đoạn từ Km 0 - Km 4 và nút giao với đường Vành đai 2; đường vào nhà 
Thiếu nhi. 

IV. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các 
danh hiệu văn hóa; Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Y tế, chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội: 

1. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa chủ trì, phối hợp các đơn 
vị liên quan: 

1.1. Tổ chức tuyên tuyền và thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ 
lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các hoạt động và tình hình phát 
triển kinh tế xã hội của Quận trong năm 2014, găn với tuyên truyền tiếp tục thực hiện 
việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

1.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, 
kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực văn hóa. Tiếp tục đưa phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào chiều sâu. Giữ vững 06 
phường đạt chuẩn Văn minh đô thị, phấn đấu ra măt 02 phường văn minh đô thị; tập 
trung nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; giữ vững 58 
khu phố văn hóa; 85% gia đình văn hoá, 80% đơn vị, cơ quan, trường học đạt chuẩn 
văn hóa. 

1.3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và huy động các tầng lớp nhân dân tham 



42 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 01-3-2014 

gia thực hiện tốt nêp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Phát huy trách nhiệm của các 
tổ chức ở địa bàn dân cư; trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh, môi 
trường, lập lại trật tự đô thị. 

2. Trung tâm Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: 

2.1. Xây dựng chương trình, kê hoạch tiêp tục phát triển mạnh phong trào thể 
dục - thể thao quần chúng; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức Hội, Câu lạc bộ. Thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các trường 
học, doanh nghiệp, địa bàn dân cư, phấn đấu tiêp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham 
gia tập luyện thể thao thường xuyên so với năm 2013. 

2.2. Tăng cường công tác tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên; chủ động chuẩn 
bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên để nâng cao thành tích thi đấu ở các giải 
thể thao Thành phố, toàn quốc. 

2.3. Xây dựng các giải pháp kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư cho hoạt động thể 
thao cơ sở. Quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất phục vụ thể thao 
hiện có. 

3. Phòng Giáo dục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: 

3.1. Tiêp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; không ngừng cải 
tiên phương pháp dạy và học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo. 
Coi trọng giáo dục truyên thống, lý tưởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống 
cho học sinh. Tăng cường các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào 
trường học. 

3.2. Tiêp tục thực hiện Đê án xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2011 - 2015; tăng 
cường quản lý hệ thống trường ngoài công lập, Đặc biệt là đối với các trường mầm 
non, các nhóm trẻ gia đình. Cùng với cấp ủy và UBND phường xây dựng các giải 
pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. 

3.3. Tập trung hoàn thành các trường đang thi công và đầu tư, sửa chữa, mở 
rộng trường lớp và trang thiêt bị theo tiêu chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng 02 
trường đạt chuẩn Quốc gia; huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 đạt tỷ lệ 100%. Hiệu 
suất đào tạo tiểu học đạt 99%. Hiệu suất đào tạo trung học cơ sở đạt 92%. Giữ vững 
các chỉ tiêu xóa mù, phổ cập giáo dục mầm non. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên 
quan: 

4.1. Trung tâm Y tê dự phòng và Bệnh viện quận duy trì công tác giáo dục nâng 
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cao y đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sỹ, cán bộ nhân 
viên y tế. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho diện chính 
sách, dân nghèo. 

4.2. Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường triển 
khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia vê y tế, dân số; kiểm soát chặt 
chẽ và có biện pháp xử lý kịp thời không để các loại bệnh phát sinh dịch; tổ chức 
tuyên truyên thường xuyên vê phòng chống dịch bệnh để nâng cao ý thức của người 
dân. Tập trung công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chống suy dinh dưỡng cho trẻ 
em; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Trạm y tế phường. Giữ vững 13 
phường đạt chuẩn Quốc gia vê y tế. 

4.3. Phòng Y tế tăng cường công tác thanh tra y dược tư nhân; quản lý chặt chẽ 
hoạt động khám chữa bệnh của các phòng khám tư nhân. Phối hợp Ủy ban nhân dân 
các phường tăng cường công tác tuyên truyên giáo dục, kiểm tra đảm bảo chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 
điêu kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm. tiếp tục vận động các nhà thuốc đạt chuẩn GPP trên địa bàn Quận tham 
gia bán thuốc bình ổn giá. 

4.4. Phòng Y tế phối hợp với các Ngành, các Đoàn thể và UBND các phường 
thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường các hoạt động 
truyên thông vê dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức 
khỏe sinh sản; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,25%. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì, phôi hợp với các 
Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường: 

5.1. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động đên ơn, đáp nghĩa, chăm lo diện 
chính sách, dân nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã 
hội. Tập trung thực hiện Đê án giảm nghèo - tăng hộ khá, trong đó tập trung huy động 
các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo; hỗ trợ hộ nghèo được vay 
vốn từ quỹ giảm nghèo; đồng thời tạo điêu kiện để các hộ được tiếp cận với các 
nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống; hỗ trợ lao động có nhu 
cầu đi làm việc ở ngoài nước; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi cho hộ 
nghèo, người nghèo. 

5.2. Triển khai chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của 
Thành phố, đưa 2.100 hộ nghèo vượt chuẩn 16 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nợ quá 
hạn dưới 3%. 
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5.3. Phối hợp Liên đoàn Lao động quận, hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền 
lương, tiền thưởng cho người lao động, nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của 
công nhân; phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công, không để 
ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và an ninh trật tự 
trên địa bàn. 

5.4. Phối hợp các Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ủy ban 
nhân dân các phường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, can thiệp 
trẻ em bị lạm dụng sức lao động, bị bạo hành, bị tai nạn thương tích, trợ giúp trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đảm bảo mọi trẻ em được hưởng các dịch vụ y tế cơ 
bản và giáo dục có chất lượng. Thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. 

5.5. Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội; hỗ trợ người sau cai 
nghiện tái hoà nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; quản lý chặt chẽ các đối tượng để 
hạn chế tối đa tình trạng tái nghiện. Củng cố, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ "Sức 
sống mới" gắn với các giải pháp quản lý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ 
sở. Kiên quyết đưa các đối tượng tệ nạn xã hội vào các trường, trung tâm xã hội. 

6. Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn phối hợp với các đơn vị và các 
phường: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; 
phối hợp với các trường Cao đẳng trên địa bàn để mở rộng các hình thức dạy nghề, 
đa dạng các ngành nghề đào tạo; chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động 
nông thôn, lao động có đất bị thu hồi, gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ; tăng 
cường công tác tuyên truyền định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học; tập 
trung công tác giới thiệu giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương. 

V. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy 
nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng, lãng phí: 

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: 

1.1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 
theo lộ trình thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2010 - 2015. Tập 
trung thực hiện có hiệu quả giai đoạn III của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành 
chính. Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "Một cửa liên 
thông" trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm 
ứng dụng công nghệ thông tin từ Quận đến Phường; hoàn thiện Hệ thống «Một cửa 
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điện tử». Tổ chức triển khai phần mềm «một cửa» do thành phố đầu tư. Tiếp tục thực 
hiện công tác rà soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thành phố. 

1.2. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh công 
tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục đạo đức, phẩm chất chính 
trị cho cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước. 

1.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh găn với thực hiện tốt công tác Dân vận của chính quyền và 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, cán bộ, 
công chức phải đăng ký các công trình, việc làm cụ thể. 

1.4. Tiếp tục rà soát, tham mưu củng cố các Ban Chỉ đạo, Hội đồng nhằm tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình đạt hiệu quả cao. Rà soát, xây 
dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn 
theo Quy chế mẫu của Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh lại lề lối 
làm việc của các phòng, ban và UBND các phường. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận chủ trì phối hợp với các phòng ban: 

2.1. Thường xuyên làm việc với Sở Thông tin Truyền thông để được ghi vốn 
đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin của Quận theo kế hoạch đã được duyệt năm 
2013. Triển khai vận hành có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin 
từ Quận đến Phường; duy trì tốt hoạt động «Trang thông tin điện tử». 

2.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận kế hoạch tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân Quận với tổ trưởng tổ dân phố và trưởng khu phố năm 2014; tổ 
chức tốt công tác tiếp công dân; đôn đốc cơ quan liên quan tăng cường trách nhiệm 
trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng luật định. 

2.3. Tiếp tục tham mưu UBND chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị duy trì thực hiện 
các giải pháp về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nhũng nhiễu mà kế 
hoạch số 05/KH-UBND của UBND Quận về các giải pháp khăc phục tồn tại, khuyết 
điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XI về xây dựng Đảng; thực hiện Chỉ thị 13/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới. 

3. Các Phòng, ban, Ủy ban nhân dân các phường: 

3.1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, chú trọng đào 
tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành, thực hiện công vụ, thường xuyên giáo dục đạo 
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đức, phẩm chất chính trị cho công chức. Đê cao trách nhiệm cá nhân của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống 
lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
vụ việc vi phạm, những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh nhân dân. 

3.3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tiêp tục ứng dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyêt hồ sơ hành chính cho công dân. 
Thực hiện ứng dụng có hiệu quả các phần mêm công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý nhà nước. 

3.4. Thực hiện tốt công tác tiêp dân, giải quyêt kịp thời khiêu nại, tố cáo của 
nhân dân. Tiêp tục thực hiện tốt Quy chê dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công 
tác thanh tra nhân dân gắn với hoà giải cơ sở. 

3.5. Tạo điêu kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể phát huy vai trò giám sát 
phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

4. Phòng Tư pháp: 

4.1. Tiêp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp Quận và mạng lưới 
tuyên truyên viên pháp luật ở 13 phường để thực hiện tốt công tác tuyên truyên, phổ 
biên pháp luật. Tham mưu xây dựng và triển khai Kê hoạch tuyên truyên, phổ biên 
giáo dục pháp luật năm 2014 sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân. 

4.2. Tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 
ban hành nhằm không ngừng nâng cao năng lực chỉ đạo, điêu hành của Ủy ban nhân 
dân Quận. 

5. Thanh tra Quận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: 

5.1. Tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiên lược Quốc gia 
phòng, chống tham nhũng đên năm 2020. Thường xuyên tuyên truyên, phổ biên để 
nâng cao nhận thức pháp luật vê phòng, chống tham nhũng trong toàn thể cán bộ, 
công chức và nhân dân. 

5.2. Tham mưu UBND Quận mở mới một số cuộc thanh tra trong các lĩnh vực 
và thanh tra diện rộng theo kê hoạch thanh tra của Thành phố vê thực hiện các cuộc 
thanh tra trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng và khiêu nại, tố cáo. Tăng 
cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc của cơ quan, đơn 
vị để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đên tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. 

5.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị 
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thuộc Quận trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, nhất là các đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực nhạy cảm; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiêu cực. 

5.4. Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận thực hiện tốt công tác tiếp dân, 
xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông 
người và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phức tạp. 

VI. Tăng cường công tác Quôc phòng - An ninh: 

1. Ban Chỉ huy quân sự chủ trì: 

1.1. Tham mưu thực hiện nghiêm túc Quy chế và Kế hoạch công tác của Ban chỉ 
đạo phòng thủ - kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 
phòng an ninh. Tiếp tục xây dựng địa bàn Quận thành khu vực phòng thủ vững chắc 
theo Nghị định 152 của Chính phủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế 
trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, Ban 
chỉ huy thống nhất Quận. 

1.2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao chất lượng chính trị 
của lực lượng vũ trang theo Kết luận số 41 và Chỉ thị 16 của Ban Bí thư; xây dựng 
Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện và đê án xây dựng, huấn luyện và 
tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đến năm 2015 sát với điêu kiện thực 
tiển của địa phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng lực lượng võ trang địa 
phương (tuyển quân, tuyển sinh quân sự, luân phiên dân quân - xây dựng lực lượng 
dự bị động viên). Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa lực lượng Dân quân và 
lực lượng Bảo vệ Khu phố. Tổ chức huấn luyện Hội thao quốc phòng đạt thành tích 
cao. Chỉ đạo các phường tổ chức diễn tập chiến đấu trị an sát thực tế, chất lượng, tiết 
kiệm và an toàn tuyệt đối. 

1.3. Phối hợp các Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, cho 
các đối tượng theo quy định. 

1.4. Phối hợp Công an Quận thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động 
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị định số 77 của Chính phủ; 
xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, các hoạt động lễ 
hội và sự kiện chính trị trong năm 2014. 

1.5. Phối hợp các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 
13 phường tổ chức thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu 
đáo và tạo điêu kiện cho quân nhân xuất ngũ trở vê địa phương sớm có việc làm ổn 
định; tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang 
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phục vụ tại ngũ. Tập trung các biện pháp nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, 
chiên sĩ lực lượng vũ trang. 

2. Ban Chỉ huy Công an quận chủ trì: 

2.1. Xây dựng và triển khai Kê hoạch, phương án giữ vững ổn định chính trị, trật 
tự an toàn xã hội năm 2014, đặc biệt trong dịp têt Nguyên đán Giáp Ngọ và các ngày 
lễ lớn trong năm. 

2.2. Phối hợp các Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tổ chức tuyên truyên 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân vê nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Không ngừng nâng cao chất lượng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêp tục thực hiện có hiệu quả các chương 
trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác 
chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường và khu phố lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, 
không có tội phạm ẩn náu. Tiên hành sơ kêt để đánh giá kêt quả thực hiện mô hình 
chuyển hóa địa bàn phức tạp vê an ninh trận tự đối với các phường Tăng Nhơn Phú 
A, Tăng Nhơn Phú B, Hiệp Phú và mô hình không tội phạm vê ma túy đối với 
phường Trường Thạnh và phường Long Thạnh Mỹ. 

2.3. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại 
tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ cơ bản. 
Phấn đấu kêm chê, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 5% trở lên; điêu tra phá án 
75%, án đặc biệt nghiêm trọng trên 90%, xây dựng 80% tổ dân phố đạt tự quản vê an 
ninh trật tự, mỗi phường có ít nhất 01 khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động 
hoặc có tội phạm nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời. 

2.4. Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác 
quản lý, giáo dục đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở. 

3. Ban An toàn giao thông Quận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam quận, các đoàn the và Ủy ban nhân dân các phường: 

3.1. Tiêp tục duy trì công tác tuyên truyên các quy định pháp luật vê giao thông 
sâu rộng để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp các quy định vê an toàn 
khi tham gia giao thông. 

3.2. Duy trì lực lượng chốt trực tại các nút giao thông trọng yêu trên địa bàn để 
điêu khiển, hướng dẫn, phân luồng không để ùn tắc giao thông; thường xuyên tuần 
tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; kịp thời rà soát xóa 
bỏ các điểm đen vê giao thông; thường xuyên kiểm tra để kịp thời bổ sung hệ thống 
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biển báo, biển hướng dẫn giao thông, kẻ vạch sơn phân luồng giao thông... Phấn đấu 
kéo giảm từ 5 - 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. 

3.3. Thường xuyên kiểm tra và cương quyết xử lý các trường hợp buôn bán lấn 
chiếm lòng, lề đường, che chắn làm khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông. 

VII. Tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ vào Quyết định và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận, Thủ trưởng 
các phòng ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xây dựng kế 
hoạch của ngành, đơn vị mình thật cụ thể, trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm 
vụ, thời gian và phân công cán bộ công chức chịu trách nhiệm từng phần công việc. 
Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. 

2. Định kỳ UBND Quận tổ chức làm việc với Thủ trưởng các Phòng, Ban, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các phường và tổ chức các buổi làm việc chuyên đề giải quyết 
các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định và kế 
hoạch của UBND Quận. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến 
độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao. 

3. Phòng Nội vụ tham mưu tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 
2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014; hướng dẫn thang điểm thi 
đua năm 2014 đối với các cơ quan, đơn vị và 13 phường. 

4. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ 
chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nội dung Quyết định, kế 
hoạch của UBND Quận. 

5. Trước ngày 10/11/2014, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các phường tổ chức sơ, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ 
quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời gởi báo 
cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, phòng Tài 
chính Kế hoạch Quận. Giao Phòng Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ 
quan, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận theo quy định./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Đặng Thị Hồng Liên 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 560/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2014 

quyét định 
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 
năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 
dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân; 

Căn cứ Quyêt định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 347/STP-VB ngày 22 
tháng 01 năm 2014; theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyêt định này Chương trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị 
quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014, gồm 114 văn bản theo danh 
mục như sau: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố cần 
sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong năm 2014, gồm 82 văn bản (đính kèm Phụ 
lục 1); 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2013 được tiêp tục thực hiện trong năm 2014, gồm 24 
văn bản (đính kèm Phụ lục 2); 

3. Danh mục chuẩn bị dự thảo Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố 
trong năm 2014, gồm 08 văn bản (đính kèm Phụ lục 3). 

Điều 2. 

1. Phê duyệt tổng dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 
2014 là: 901.100.000 đồng (Chín trăm lẻ một triệu một trăm ngàn đồng chẵn); 
bao gồm: 

a) 606.400.000 đồng (Sáu trăm lẻ sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn): Kinh 
phí xây dựng văn bản theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân Thành phố cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong năm 2014 (Phụ lục 1). 

b) 197.700.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm ngàn đồng 
chẵn): Kinh phí xây dựng văn bản theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo 
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành 
phố năm 2013 được tiêp tục thực hiện trong năm 2014 (Phụ lục 2). 

c) 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng chẵn): Kinh phí xây dựng văn 
bản theo Danh mục chuẩn bị dự thảo Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân thành phố 
trong năm 2014 (Phụ lục 3). 

d) 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng): Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp 
chủ trì xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyêt của Hội đồng nhân dân Thành 
phố năm 2014. 
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2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành trong năm 2014 ngoài danh mục tại Điều 1 
Quyết định này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất kinh phí theo định mức quy định 
tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của 
liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình 
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kinh phí một năm một lần. 

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 theo 
quy định pháp luật. 

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn 
thảo văn bản theo định mức được duyệt sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện 
xong thủ tục trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho Ủy ban nhân dân Thành 
phố theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 
năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. 

1. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -
huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian và sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội 
dung, chế độ đã quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực 
hiện Quyết định này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân Thành phố hàng năm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư 
pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành 
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

(Kèm Phụ lục 1, 2 và 3) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 



PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI TRONG NĂM 2014 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

1. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2011/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của UBND 
thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ 
tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Tư 
pháp 

Sở-ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 7.200 

Sở Tư pháp; 
UBND 

Quận 11 

2. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2011/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của UBND 
thành phố về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính tại thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Tư 
pháp 

Văn phòng 
UBND 

thành phố 

Quý 
I/2014 7.200 

Sở Tư pháp; 
UBND 
Quận 4 

3. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79/2011/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của UBND 
thành phố ban hành quy định về kiểm soát thủ 
tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Tư 
pháp 

Văn phòng 
UBND 

thành phố 

Quý 
II/2014 7.200 

Sở Tư pháp; 
UBND Quận 

4, 7, Thủ 
Đức, Tân 

Bình, huyện 
Nhà Bè 



STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

n
t
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ấ
 ơ
 * 
ơ

ề
 C

đ
 

4. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2010/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của UBND 
thành phố ban hành "Đề án kiện toàn và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám 
định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2015". 

Sở Tư 
pháp 

Văn phòng 
UBND 

thành phố 

Quý 
III/2014 7.200 Sở Tư pháp 

5. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2009/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND 
thành phố về việc ban hành Quy chế (mẫu) về 
tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận-
huyện. 

Sở Tư 
pháp 

Sở Nội vụ; 
UBND' 

quận-huyện 

Quý 
III/2014 7.200 

UBND Quận 
1, 5, 6, 7, 

Tân Phú, Tân 
Bình, Bình 

Thạnh 

6. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2011/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND 
thành phố về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý 
và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tư 
pháp 

Văn phòng 
UBND 

thành phố; 
Sở-ngành có 

liên quan 

Quý 
IV/2014 7.200 

UBND Quận 
4, 7, 9, 12, 

Gò Vấp, Tân 
Phú, Bình 

Tân, huyện 
Nhà Bè, Bình 

Chánh 

7. Quyết định 

Ban hành quy định về Báo cáo viên pháp luật, 
Tuyên truyền viên pháp luật và những người 
được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tư 
pháp 

Sở-ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Tư pháp 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

8. Quyết định 

Ban hành quy định về một số mức chi cụ thể 
cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế 
Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố). 

Sở Tư 
pháp 

Sở-ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Tư pháp; 
UBND 

Quận 10 

9. Quyết định 

Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xử lý 
và ban hành văn bản tại các cơ quan, tổ chức 
(công tác quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu 
hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan); chỉnh lý và 
số hoá tài liệu lưu trữ. 

Sở Nội vụ 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

I/ 
2
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-
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9.000 Sở Nội vụ 

10. Quyết định 
Ban hành quy định về chức trách, tiêu chuẩn cụ 
thể và nhiệm vụ của công chức phường-xã, thị 
trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp; 

UBND 
quận-huyện 

I/ 
2
 o
 u

 
-
 -- 9.000 Sở Nội vụ 

11. Quyết định Ban hành quy định về tiếp nhận công chức 
ngoài biên chế. Sở Nội vụ 

Sở-ngành 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 9.000 Sở Nội vụ 

12. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2011/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND 
thành phố quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nội vụ 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 7.200 

Sở Nội vụ; 
UBND quận 

Gò Vấp 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 
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13. Quyết định 

Ban hành quy định về hạn chế và cấm khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh (thay thế Quyết định số 69/2007/QĐ-
UBND ngày 03/5/2007 của UBND thành phố). 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

4 
^
 o
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 ̂
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9.000 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

14. Quyết định 
Ban hành quy định về quản lý hoạt động 
khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

4 
^
 o
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 ̂
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9.000 
Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

15. Quyết định 

Ban hành quy định về thủ tục kiểm kê bắt buộc 
hiện trang khuôn viên nhà đất và tài sản gắn 
liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay 
thế Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 
17/5/2006 của UBND thành pho). 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
III/2014 9.000 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
UBND Quận 

9, huyện 
Bình Chánh 

16. Quyết định 

Ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 
19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của 
UBND thành phố). 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
III/2014 9.000 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
UBND 
Quận 5 

17. Quyết định 

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công 
nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết 
định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 21/3/2009 
của UBND thành phố). 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
III/2014 9.000 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

18. Quyết định 

Thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2008 của UBND thành phố ban hành 
quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
III/2014 9.000 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

19. Quyết định Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
UBND Quận 

1, 8, Bình 
Tân, huyện 

Nhà Bè, Bình 
Chánh 

20. Quyết định 

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối 
với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 
Sở Tài chính Quý 

I/2014 9.000 

UBND quận 
Gò Vấp, 

huyện Nhà 
Bè 

21. Quyết định 

Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 
Sở Tài chính Quý 

IV/2014 9.000 
UBND 

huyện Nhà 
Bè 

22. Quyết định 
Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc 
đô thị chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Quy 
hoạch, 

Kiến trúc 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 UBND 

Quận 1 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 
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23. Quyết định 

Ban hành quy định về quản lý người xin ăn 
không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống 
nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 

24. Quyết định Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của 
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2015. 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 

25. Quyết định về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng 
hộ khá của thành phố giai đoạn 2014-2015. 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 

26. Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung 
cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

y â
g

 
X 

g 
&

 -5 S 
Sở, ngành 

có liên quan; 
UBND 

quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Xây 
dựng; UBND 
Quận 11, Tân 
Bình, huyện 

Nhà Bè 

27. Quyết định 

Ban hành quy định về giá cho thuê nhà, đất đối 
với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được 
sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh 
doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

y â
g
 

X 
g 

&
 -5 S 

Sở Tài 
chính; Sở 
Tư pháp 

Quý 
I/2014 9.000 Sở Xây dựng 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

28. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 của UBND 
thành phố về ban hành Bảng giá thuê nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo lại 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

y â
g

 
X 

g 
&

 -5 S Sở Tư pháp; 
Sở Tài chính 

Quý 
1/2014 7.200 

Sở Xây 
dựng; UBND 

Quận 1, 11 

29. Quyết định Ban hành quy định về giá cho thuê nhà ở công 
vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

y â
g
 

X 
g 

&
 -5 S 

Sở Tư pháp; 
Sở Tài 

chính; Công 
ty TNHH 

MTV Quản 
lý Kinh 

doanh nhà 

4 
^
 o

 
HH HH 9.000 

Sở Xây 
dựng; UBND 

Quận 1, 11 

30. Quyết định 
Ban hành Quy trình tiếp nhận chuyển giao, cho 
thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước. 

Sở Xây 
dựng 

Sở Tư pháp; 
Sở Tài chính 

Quý 
11/2014 9.000 

Sở Xây 
dựng; UBND 
Quận 1, 11, 
Bình Tân, 
Tân Bình, 
huyện Nhà 

Bè 

31. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 05/2010/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của UBND 
thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. 

y â
g
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 -5 S Sở Nội vụ Quý 
IV/2014 7.200 Sở Xây dựng 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

n
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32. Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin về vi 
phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

Sở Xây 
dựng 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 

9.000 UBND quận 
Bình Thạnh 

33. Quyết định Ban hành Quy trình xử lý sự cố công trình xây 
dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Xây 
dựng 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 UBND quận 

Bình Thạnh 

34. Quyết định 
Ban hành chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất, sơ 
chế, tiêu thụ rau an toàn theo quy trình 
VietGAP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 

9.000 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

35. Quyết định 

Ban hành Bảng giá làm cơ sở xác định thẩm 
quyền xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành 
chính và tính giá khởi điểm bán đấu giá lâm sản 
sau xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh (thay thế Quyết định 54/2008/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 và Quyết 
định 10/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 
năm 2011 của UBND thành phố). 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở, ngành 
có liên quan 4 
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9.000 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 
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36. Quyết định 

Ban hành quy định chế độ trách nhiệm người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác 
quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội; Sở Tài 

chính; 
UBND 

quận-huyện 

Quý 
II/2014 9.000 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

37. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2010/QĐ-
UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của UBND 
thành phố ban hành Quy định về quản lý, khai 
thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
11/2014 7.200 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

38. Quyết định 
Ban hành chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy 
trình thực hành sản xuất tốt trong thủy sản trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

39. Quyết định 
Ban hành chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 
sau thu hoạch đối với thủy sản trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

40. Quyết định Ban hành quy định về quản lý, thu nộp, sử dụng 
quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 UBND 

Quận 8 
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41. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2012/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của UBND 
thành phố ban hành Quy trình về tiếp công dân 
và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, 
kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Thanh tra 
thành phố 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 7.200 

Thanh tra 
thành phố; 

UBND Quận 
3, 4, 5, 6, 10, 
11, Gò Vấp, 

Tân Phú, 
Bình Tân, 
Thủ Đức, 

Bình Thạnh 

42. Quyết định 

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động trợ 
giúp thanh niên các trường trung học phổ thông 
và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Sở Nội vụ; 
Sở Tài 

chính; Sở Y 
tế; Sở Tư 

pháp; Thành 
đoàn thành 

phố 

4 
^
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9.000 Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

43. Quyết định 

Ban hành chế độ hỗ trợ đối với giáo viên tiếng 
Anh đạt chuẩn tham gia thực hiện Đề án "Phổ 
cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh 
cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020". 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Sở Nội vụ; 
Sở Tài 

chính; Sở Y 
tế; Sở Tư 

pháp 

4 
^
 o
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9.000 Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

44. Quyết định 
Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động 
công tác tư vấn trường học trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Sở Nội vụ; 
Sở Tài 

chính; Sở 
Tư pháp 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
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45. Quyết định 
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động dịch 
vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Sở Nội vụ; 
Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; 
Sở Ngoại 
vụ; Sở Tư 

pháp 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

46. Quyết định 
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức 
hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người 
nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Y tế 

Sở Tài 
chính; Sở 
Tư pháp; 
UBND 

quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

UBND 
huyện Nhà 

Bè 

47. Quyết định 
về việc ban hành quy định cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối 
với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Sở Y tế 

Sở-ngành 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Y tế 

48. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2012/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của UBND 
thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt 
động văn hoá, thông tin và phòng chống tệ nạn 
xã hội thành phố. 

Sở Văn 
hoá, Thể 

thao và Du 
lịch 

Sở-ngành 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 7.200 

Sở Văn hoá, 
Thể thao và 

Du lịch; 
UBND 
Quận 7 

49. Quyết định 
Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Văn 
hóa, Thể 

thao và Du 
lịch 

Sở-ngành 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

4 
^
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9.000 
Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch 
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50. Quyết định 

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát 
triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, 
Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân 
thành phố năm 2014. 

à 
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Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; 

UBND quận 
Bình Tân 

51. Quyết định 

Ban hành quy định về công tác thẩm định và 
phê duyệt các dự án đầu tư theo hình thức hợp 
đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 
(BOT); hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao -
Kinh doanh (BTO); hợp đồng Xây dựng -
Chuyển giao (BT) do UBND thành phố Hồ Chí 
Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký 
kết và thực hiện Hợp đồng dự án. 

à 
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i
!

*
 

o Q
 

h 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

52. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội 
ngũ tuyên truyền viên, giáo viên, giảng viên 
giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Bộ Tư 
lệnh thành 

phố 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 UBND quận 

Gò Vấp 

53. Quyết định 
Ban hành mức lệ phí cấp giấy đăng ký và biển 
số phương tiện giao thông trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Công an 
thành phố 

Sở Tài 
chính; Sở 
Tư pháp 

Quý 
I/2014 9.000 Công an 

thành phố 

54. Quyết định Thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, 
chống tội phạm. 

Công an 
thành phố 

Sở, ngành 
có liên quan 4 

^
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9.000 Công an 
thành phố 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
3 

ƠQ 
y 

2 o 



STT Hình thức 
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trình 
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hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

55. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Công thương (thay thế Quyết định số 
23/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 
của UBND thành phố). 

Sở Công 
Thương 

Sở Nội vụ; 
Sở, ngành 

có liên quan 

Quý 
II/2014 9.000 Sở Công 

Thương 

56. Quyết định 
Ban hành quy định về quản lý và khai thác hệ 
thống thông tin về dân cư trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Công an 
thành phố 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

57. Quyết định 
Ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin 
và đảm bảo hoạt động trang thông tin điện tử 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

58. Quyết định 
Ban hành quy định về ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn mới. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận, huyện 

Quý 
II/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

59. Quyết định 
Ban hành quy chế quản lý và khai thác dữ liệu 
về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc; Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
Sở Xây 

dựng; Sở 
Giao thông 

vận tải 

Quý 
III/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 
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60. Quyết định 
Ban hành quy định quản lý và khai thác các hệ 
thống thông tin chung của thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; 

Sở Tài 
chính; Sở 
Tư pháp 

Quý 
III/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

61. Quyết định Ban hành giao chỉ tiêu dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2015. 

Sở Tài 
chính 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận, huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Tài chính 

62. Quyết định 
Ban hành quy định về thu phí lưu trữ, bảo quản 
tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
chính 

Công an 
thành phố 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Tài chính 

63. Chỉ thị 

về việc triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ 
sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay 
thế Chỉ thị số 24/2010/CT-UBND ngày 15 
tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố). 

Sở Tư 
pháp 

Sở-ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 3.500 

Sở Tư pháp; 
UBND Quận 
5, Thủ Đức, 
Bình Thạnh 

64. Chỉ thị 

về việc tăng cường quản lý nhà nước về luật sư 
và hành nghề luật sư (thay thế Chỉ thị số 
25/2007/CT-UBND ngày 20/9/2007 của UBND 
thành phố). 

Sở Tư 
pháp 

Sở-ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 3.500 

UBND Q.11, 
Q.5, Tân 

Bình, huyện 
Nhà Bè, Bình 

Chánh 
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65. Chỉ thị 
về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nội vụ 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

4 
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3.500 Sở Nội vụ 

66. Chỉ thị 
về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 
trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 3.500 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

67. Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 3.500 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

68. Chỉ thị 
về tăng cường công tác quản lý lực lượng thu 
gom rác dân lập trên địa bàn thành phố hồ Chí 
Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện; 

Công ty 
Dịch vụ 
công ích 

quận-huyện 

Quý 
I/2014 3.500 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

69. Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
III/2014 3.500 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
UBND Quận 
8, Bình Tân 
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70. Chỉ thị 

về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 
với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật 
tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Chỉ 
thị số 09/2010/CT-UBND ngày 11/3/2010 của 
UBND thành phố). 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 3.500 

Sở Giao 
thông vận tải; 
UBND quận 

Gò Vấp 

71. Chỉ thị 
về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc 
theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP 
ngày 19/6/2013 của Chính phủ. 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 3.500 UBND 

Quận 7 

72. Chỉ thị 

về triển khai thực hiện Nghị định số 
11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính 
phủ quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Xây 
dựng 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 3.500 Sở Xây dựng 

73. Chỉ thị 
về tăng cường các công tác phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2014. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 3.500 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn; 

UBND Quận 
1, Bình Tân, 
Bình Thạnh 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

74. Chỉ thị 

về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm học 2013-2014 và công tác tuyển 
sinh đầu cấp phổ thông năm học 2014-2015 tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

văn phòng 
UBND 

thành phố 

Quý 
II/2014 3.500 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; 

UBND Quận 
1, Bình Tân 

75. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm 
học 2014-2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 

văn phòng 
UBND 

thành phố 

Quý 
III/2014 3.500 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; 

UBND Quận 
8, Bình Tân, 
Bình Thạnh 

76. Chỉ thị 
về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội và ngân sách thành phố năm 2014. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 3.500 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

77. Chỉ thị 
về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán ngân sách thành phố và Kế hoạch 
đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
III/2014 3.500 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; 

UBND quận 
Bình Tân, 

Bình Thạnh, 
huyện Bình 

Chánh 

78. Chỉ thị về chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa 
phương năm 2014. 

Bộ Tư 
lệnh thành 

phố 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 3.500 

Bộ Tư lệnh 
thành phố; 

UBND Quận 
7, 10, Bình 

Tân 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 
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79. Chỉ thị 

về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng Công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; 
đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng 
động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị 
động viên năm 2014. 

Bộ Tư 
lệnh thành 

phố 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
1/2014 3.500 

Bộ Tư lệnh 
thành phố; 

UBND Quận 
1, 3, 7, Bình 
Tân, huyện 
Bình Chánh 

80. Chỉ thị về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 
2014. 

Bộ Tư 
lệnh thành 

phố 

Công an 
thành phố; 
Sở, ngành 

có liên quan; 
UBND 

quận-huyện 

4 
^

 o
 

HH HH 3.500 

Bộ Tư lệnh 
thành phố; 

UBND Quận 
10, Bình Tân, 
huyện Bình 

Chánh 

81. Chỉ thị về tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc. 

Công an 
thành phố 

Sở, ngành 
có liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
11/2014 3.500 Công an 

thành phố 

82. Chỉ thị 
về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa 
cháy. 

Sở Cảnh 
sát phòng 
cháy và 

chữa cháy 

Sở, ngành 
có liên quan, 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 3.500 UBND quận 

Bình Tân 

SI o 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
3 

ƠQ 
y 

2 o 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



PHỤ LỤC 2 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2013 

ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

1. 

<̂5 
^ 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (thay thế 
Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2009). 

Sở Tư pháp 

Sở Tài 
chính; Sở, 
ngành liên 

quan; 
UBND 

quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 UBND Quận 

7, Tân Bình 

2. Quyết 
định 

Ban hành quy định cụ thể mức chi đảm bảo 
cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 
thống hoá văn bản trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Sở Tư pháp 

Sở Tài 
chính; Sở, 
ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

4 
^
 O 

&
 ^ I I 9.000 

Sở Tư pháp; 
UBND 

Quận 10 

3. Quyết 
định 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chuyên 
môn, nghiệp vụ của Trưởng phòng, Phó 
trưởng phòng và công chức Tư pháp quận-
huyện. 

Sở Tư pháp UBND 
quận-huyện 4 

^
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

4. Quyết 
định 

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động 
giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Sở Tư pháp Sở, ngành 
có liên quan 

UBND quận 
Bình Tân, 
huyện Nhà 

Bè 

5. Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2010/QĐ-
UBND ngày 28/5/2010 về ban hành quy định 
về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Tài 
chính 

Quý 
I/2014 7.200 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
UBND Quận 

1, 5, 6, 7,' 
Bình Thạnh, 
huyện Hóc 
Môn, Bình 

Chánh 

6. Quyết 
định 

Về phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển một số 
chức danh công chức lãnh đạo phòng ban 
chuyên môn Sở-ngành, phòng ban chuyên 
môn quận-huyện gắn với chuyên môn nghiệp 
vụ trong bộ máy hành chính và đơn vị sự 
nghiệp. 

Sở Nội vụ 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 9.000 Sở Nội vụ 

7. Quyết 
định 

Ban hành mức thù lao cho cộng tác viên Dân 
số - Trẻ em. 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội 

Sở Y tế; Sở, 
ngành có 
liên quan 

Quý 
II/2014 9.000 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

8. Quyết 
định 

Ban hành quy định về cơ chế phối hợp và 
quản lý, sử dụng các nguồn vốn tín dụng ưu 
đãi và các nguồn tài trợ từ thiện cho người 
nghèo, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 

hội 

Sở, ngành 
có liên quan 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội 

9. Quyết 
định 

Ban hành chế độ hỗ trợ cán bộ y tế trường 
học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo 

Sở Nội vụ; 
Sở Y tế 

Quý 
I/2014 9.000 Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

10. Quyết 
định 

Ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học 
thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo 
Sở Nội vụ Quý 

I/2014 9.000 Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

11. Quyết 
định 

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình 
hành động của Thành ủy thực hiện Nghị 
quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành 
phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

12. ế t 
h
 

u
ị
 

Thay thế Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND 
ngày 18/4/2009 của UBND thành phố về 
phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ 
tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà 
nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và 
các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên quan 

Quý 
I/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

13. 

<̂5 
^
 

3 • 1^« 

Thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2007 ban hành Quy định về quản 
lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; 

UBND 
Quận 11 

14. Quyết 
định 

Ban hành Quy định về quy hoạch xăng dầu 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế 
Quyết định 39/2007/QĐ-UBND). 

Sở Công 
Thương 

Sở, ngành 
có liên quan 4 

^
 o
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 ̂
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9.000 Sở Công 
Thương 

15. Quyết 
định 

Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức quản lý 
khuyến mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Công 
Thương 

Cục thuế 
thành phố; 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch; Sở 
Thông tin 
và Truyền 

thông; 
UBND 

quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Công 

Thương 

16. Quyết 
định 

Ban hành Quy định về phân cấp chợ trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Công 
Thương 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Công 

Thương 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

17. Quyết 
định 

Ban hành quy định về quản lý, vận hành và 
sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng 
dành cho các cơ quan Đảng và Nhà nước tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

18. Quyết 
định 

Ban hành quy định về đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin trong cơ quan nhà nước. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2013 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

19. Quyết 
định 

Ban hành quy định về liên thông phần mềm 
quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

20. Quyết 
định 

Ban hành quy định về quản lý, vận hành và 
sử dụng hệ thống "Một cửa điện tử" của 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

21. Quyết 
định 

Ban hành quy định về thời gian mở, đóng cửa 
hàng ngày đối với các đại lý internet. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông; 
UBND quận 
Bình Thạnh 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan 
đề xuất 

22. Chỉ thị 

về công tác chứng thực trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh (thay thế Chỉ thị số 
17/2007/CT-UBND ngày 16/7/2007 của 
UBND thành phố về triển khai thực hiện 
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 
18/5/2008 của Chính phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Sở Tư pháp 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 3.500 

UBND 
Quận 5, 6, 

Bình Thạnh 

23. Chỉ thị 
về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo 
an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

Sở Y tế 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 3.500 Sở Y tế 

24. Chỉ thị 
Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở 
y tế thực hiện việc chuẩn đoán giới tính thai 
nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Y tế 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 3.500 UBND 

Q.Gò Vấp 
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PHỤ LỤC 3 
DANH MỤC CHUẨN BỊ Dự THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan đề 
xuất 

1. Nghị quyết 
Quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công 
tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn 
bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tư 
pháp 

Sở Tài 
chính; Sở, 
ngành có 
liên quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 9.000 Sở Tư pháp 

2. Nghị quyết 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Sở Tài 
chính 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Giao 

thông vận tải 

3. Nghị quyết 
Ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 
2014 - 2015 và năm 2014 nguồn vốn ngân 
sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
I/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

4. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng cuối 
năm 2014. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
II/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
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STT Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

1000đ) 

Cơ quan đề 
xuất 

5. Nghị quyết Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

6. Nghị quyết 
Ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 
2014 - 2015 và năm 2015 nguồn vốn ngân 
sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. 

à 
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o
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Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

7. Nghị quyết Thông qua quyết toán ngân sách năm 2013. i 
s-

ã
 

L 

S
c
 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Tài chính 

8. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố 
năm 2015. 

Sở Tài 
chính 

Sở, ngành 
có liên 
quan; 

UBND 
quận-huyện 

Quý 
IV/2014 9.000 Sở Tài chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ạ Ạ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOA XA HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/QĐ-UBND Quận 7, ngày 24 tháng 01 năm 2014 

quyét định 
về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 
02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-TP ngày 21 
tháng 01 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố 10 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân quận 7 ban hành hêt hiệu lực thi hành đên 31/12/2013 theo Danh mục 
đính kèm. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban 
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chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trọng Hiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
HẾT HIỆU LựC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND quận 7) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014: 
Tổng số 10 văn bản 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản/ Trích yếu 

nội dung 
văn bản 

Lý do 
hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1. Nghị quyết 01/2009/NQ-
HĐND; 

26/02/2009 

Về việc đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 
2009 thuộc nguồn vốn 
ngân sách. 

Hết thời hạn có 
hiệu lực được 
quy định trong 
văn bản 

31/12/2009 

2. Nghị quyết 02/2009/NQ-
HĐND; 

26/02/2009 

Về nhiệm vụ kinh tế 
xã hội năm 2009. 

Hết thời hạn có 
hiệu lực được 
quy định trong 
văn bản 

31/12/2009 

3. Quyết định 118/2007/QĐ-
UBND; 

17/12/2007 

Về thành lập Thanh 
tra Xây dựng quận và 
Thanh tra xây dựng 
phường 

Đối tượng điều 
chỉnh không còn 

15/5/2013 

4. Quyết định 630/2008/QĐ-
UBND; 

7/07/2008 

Về việc giải thể Ủy 
ban Dân số - Gia đình 
trẻ em quận, chuyển 
các chức năng, nhiệm 
vụ tổ chức bộ máy và 
biên chế của Ủy ban 
Dân số - Gia đình và 
trẻ em sang các đơn vị 
liên quan thực hiện 

Đã được bãi bỏ 
bởi Quyết định 
số 648/2008/QĐ-
UBND ngày 
11/7/2008 của 
UBND quận 7. 

18/7/2008 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản/ Trích yếu 

nội dung 
văn bản 

Lý do 
hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

5. Quyết định 05/2010/QĐ-
UBND, 

30/6/2010 

về việc ban hành Quy 
chế về tổ chức và hoạt 
động của Ủy ban nhân 
dân quận 7 thực hiện 
thí điểm không tổ 
chức Hội đồng nhân 
dân. 

Đã được bãi bỏ 
bởi Quyết định 
số 06/2012/QĐ-
UBND ngày 
29/5/2012 của 
UBND quận 7 
về ban hành Quy 
chế làm việc của 
UBND quận 7 

05/6/2012 

6. Quyết định 07/2010/QĐ-
UBND, 

26/7/2010 

Đính chính quyết định 
số 05/2010/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2010 của 
UBND quận 7 về việc 
ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động 
của Ủy ban nhân dân 
quận 7 thực hiện thí 
điểm không tổ chức 
Hội đồng nhân dân 

Đã được bãi bỏ 
bởi Quyết định 
số 06/2012/QĐ-
UBND ngày 
29/5/2012 của 
UBND quận 7 
về ban hành Quy 
chế làm việc của 
UBND quận 7 

05/6/2012 

7. Chỉ thị 09/CT-UB; 
23/5/2001 

về việc tăng cường 
các biện pháp thực 
hiện Chỉ thị số 
17/1999/CT-UB-KT 

Hết thời hạn có 
hiệu lực được 
quy định trong 
văn bản 

31/12/2001 

8. Chỉ thị 04/CT.UB.M; 
26/8/2003 

về thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng lực 
lượng dự bị động viên 
theo Quyết định số 
117/QĐ-TTg, Quyết 
định số 174/QĐ-BQP 
và Chỉ thị số 14/CT-
UB của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Hết thời hạn có 
hiệu lực được 
quy định trong 
văn bản 

31/12/2003 

9. Chỉ thị 01/2012/CT-
UBND; 

10/01/2012 

về công tác đăng ký 
nghĩa vụ quân sự; tuyển 
chọn và gọi công dân 
nhập ngũ và phục vụ có 
thời hạn trong lực lượng 
công an nhân dân; 
công tác tuyển sinh 
quân sự và động viên 
quân đội năm 2012 

Hết thời hạn có 
hiệu lực quy 
định trong văn 
bản 

31/12/2012 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản/ Trích yếu 

nội dung 
văn bản 

Lý do 
hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

10. Chỉ thị 06/2013/CT-
UBND-M; 
04/4/2013 

Về tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quân sự-
quốc phòng năm 2013 

Hết thời hạn có 
hiệu lực quy 
định trong văn 
bản 

31/12/2013 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014: 
Không 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung, 
quy định 

hết hiệu lực 
Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1. 
2. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


